
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

–––––––– 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

–––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày     tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử  

cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang 

–––––––––––– 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ Công văn số 1018/BTTTT-KHCN ngày 07 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh 

điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, 

ngành, địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh 

ban hành mã định danh điện tử cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

02/TTr-STTTT ngày 29/01/2024. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử cho các cơ quan nhà 

nước tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau: 

1. Cấp bổ sung, điều chỉnh mã định danh điện tử cấp 2 cho các phòng, đơn 

vị: (Tại Phụ lục 1 kèm theo); 

2. Cấp bổ sung, điều chỉnh mã định danh điện tử các cơ quan, đơn cấp 3: 

(Tại Phụ lục 2 kèm theo); 

3. Khóa mã định danh điện tử không còn sử dụng cho đơn vị: (Tại Phụ lục 

3 kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 
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a) Chủ trì việc cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu về mã định danh điện tử 

với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương. 

b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai ứng dụng phần mềm 

dùng chung của tỉnh tuân thủ theo quy định về mã định danh này và các quy 

định khác của Chính phủ;  

a) Thực hiện lưu trữ, quản lý hệ thống mã định danh điện tử của tỉnh theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan thuộc, trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch 

UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ TTTT (b/c); 

- TT TU, TT HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP; các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT, KGVX.Dũng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Sơn 
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Phụ lục I 
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /01/2024 của UBND tỉnh) 

––––––––––––– 

 

STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ cơ quan,  

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102:2016/

BTTTT 

1 H02.32 UBND thị xã Việt Yên   

Tổ dân phố số 2, phường 

Bích Động, thị xã Việt 

Yên 

vietyen_vt@bacgiang

.gov.vn 
0204.3874.268 

https://vietyen.bacgiang.

gov.vn 
000.00.32.H02 

2 H02.17.03 
Trường Cao đẳng miền 

núi Bắc Giang 

Số 114, Phố Hoàng Hoa 

Thám, Thị Trấn Phồn 

Xương, Yên Thế 

caodangmiennuibg@

bacgiang.gov.vn 
02043.534.089 

http://truongtrungcapmn

yt.edu.vn 
 

 

  

https://vietyen.bacgiang.gov.vn/
https://vietyen.bacgiang.gov.vn/
http://truongtrungcapmnyt.edu.vn/
http://truongtrungcapmnyt.edu.vn/
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Phụ lục II 
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /01/2024 của UBND tỉnh) 

–––––––––––––– 
 

STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/

BTTTT 

1 H02.02.02 
Phòng Đăng ký kinh 

doanh 

Số 164 Đường Xương Giang - 

Phường Ngô Quyên - TP.Bắc 

Giang - Bắc Giang 

phong_dkkd_skhdt@b

acgiang.gov.vn 
 

  

2 H02.21.01 
Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 

Tầng 5, Tòa nhà B, Trụ sở Liên 

cơ quan, Quảng trường 3/2, TP 

Bắc Giang 

ban_dantoc_vt@bacgi

ang.gov.vn 
0204.3857.329   

3 H02.21.02 
Phòng Chính sách Dân 

tộc và Địa bàn 

Tầng 5, Tòa nhà B, Trụ sở Liên 

cơ quan, Quảng trường 3/2, TP 

Bắc Giang 

ban_dantoc_vt@bacgi

ang.gov.vn 
0204.3857.329   

4 H02.32.01 
Văn Phòng HĐND và 

UBND thị xã Việt Yên 

Tổ dân phố số 2, phường Bích 

Động, thị xã Việt Yên 

vietyen_vt@bacgiang.

gov.vn 
0204.3874.201   000.01.32.H02 

5 H02.32.03 
Phòng Quản lý đô thị 

thị xã Việt Yên 

Tổ dân phố số 2, phường Bích 

Động, thị xã Việt Yên 

pcongthuong_vietyen

@bacgiang.gov.vn 
0204.3874.390   000.03.32.H02 

6 H02.32.18 
UBND phường Bích 

Động, thị xã Việt Yên 

Tổ dân phố Kiểu, thị trấn 

Bích Động, , thị xã Việt Yên 

bichdong_vietyen@b

acgiang.gov.vn 
0204.3874.679   000.18.32.H02 

7 H02.32.19 
UBND phường Ninh 

Sơn, thị xã Việt Yên 

Thôn Mai Vũ, xã Ninh Sơn, 

thị xã Việt Yên 

ninhson_vietyen@ba

cgiang.gov.vn 
0204.3874.011   000.19.32.H02 

8 H02.32.22 
UBND phường Nếnh,  

thị xã Việt Yên 

Tổ dân phố Hoàng Mai 1, thị 

trấn Nếnh, , thị xã Việt Yên 

nenh_vietyen@bacgi

ang.gov.vn 
0912332259   000.22.32.H02 

9 H02.32.23 
UBND phường Quảng 

Minh, thị xã Việt Yên 

Thôn Đông Long, xã Quảng 

Minh, , thị xã Việt Yên 

quangminh_vietyen

@bacgiang.gov.vn 
0204.3874.395   000.23.32.H02 

10 H02.32.25 
UBND phường Tăng 

Tiến, thị xã Việt Yên 

Thôn Chùa, xã Tăng Tiến, , 

thị xã Việt Yên 

tangtien_vietyen@ba

cgiang.gov.vn 
0913713266   000.25.32.H02 

11 H02.32.26 
UBND phường Tự 

Lạn, thị xã Việt Yên 

Thôn Cầu, xã Tự Lạn, thị xã 

Việt Yên 

tulan_vietyen@bacgi

ang.gov.vn 
02043874130   000.26.32.H02 

mailto:bichdong_vietyen@bacgiang.gov.vn
mailto:bichdong_vietyen@bacgiang.gov.vn
mailto:nenh_vietyen@bacgiang.gov.vn
mailto:nenh_vietyen@bacgiang.gov.vn
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STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/

BTTTT 

12 H02.32.28 
UBND phường Vân 

Trung, thị xã Việt Yên 

Thôn Trung Đồng, xã Vân 

Trung, , thị xã Việt Yên 

vantrung_vietyen@b

acgiang.gov.vn 
0204.3866.073   000.28.32.H02 

13 H02.32.29 
UBND phường Hồng 

Thái, thị xã Việt Yên 

Thôn Như Thiết, xã Hồng 

Thái, , thị xã Việt Yên 

hongthai_vietyen@b

acgiang.gov.vn 
0204.3874.392   000.29.32.H02 
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Phụ lục III 
KHÓA MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /01/2024 của UBND tỉnh) 

––––––––––– 

 

STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ cơ quan,  

đơn vị 
Email Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102:2016/

BTTTT 

1 H02.17.03 
Trường Trung cấp Nghề 

Miền núi Yên Thế 

Số 114, Phố Hoàng Hoa 

Thám, Thị Trấn Phồn 

Xương, Yên Thế 

tdnmnyt_sldtbxh@ba

cgiang.gov.vn 
02043.534.089 

http://truongtrungcapmn

yt.edu.vn 

000.03.17.H02 

 

http://truongtrungcapmnyt.edu.vn/
http://truongtrungcapmnyt.edu.vn/

		sonm@bacgiang.gov.vn
	2024-01-30T22:08:24+0700


		2024-01-31T08:49:32+0700


		2024-01-31T08:49:44+0700


		2024-01-31T08:49:56+0700


		2024-01-31T08:50:04+0700


		ubnd_vt@bacgiang.gov.vn
	2024-01-31T08:50:40+0700




